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Tóm tắt: Xác định đối tượng nghiên cứu là hoạt động đọc mở rộng cho học sinh trung học cơ sở, chủ yếu sử dụng 
phương pháp nghiên cứu tài liệu và điều tra bằng bảng hỏi để xác định cơ sở lý luận của việc thực hiện hoạt động này. Từ 
đó, tác giả khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động đọc mở rộng dành cho học sinh ở một số trường trung học cơ sở để góp 
phần xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động này.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nếu việc đọc VB (VB) trong sách giáo khoa 

(SGK) liên quan mật thiết đến nhiều hoạt động 
có tính chuyên môn khác thì việc đọc mở rộng 
(ĐMR) cho phép giáo viên (GV) và học sinh 
(HS) một biên độ khá rộng với sự chủ động, tự 
do đáng kể. Đặt HS vào vị trí trung tâm của hoạt 
động học nói chung và việc ĐMR nói chung, 
xem HS vừa là chủ thể vừa là mục đích của quá 
trình đó đã giúp cho tiềm năng của mỗi HS được 
phát triển tối ưu, góp phần có hiệu quả vào việc 
gắn học tập với thực tiễn. Đây cũng chính là lí 
do khiến tác giả lựa chọn đối tượng này để thực 
hiện nghiên cứu.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1 Khái quát về ĐMR và tổ chức hoạt động ĐMR
2.1.1 Khái quát về ĐMR
Khái niệm
Dựa trên quan điểm của Harold Palmer (1968) 

và Michael West (1955), ĐMR là đọc số lượng 
lớn với mục đích hiểu biết tổng thể về VB cũng 
như rèn luyện thêm về kĩ năng đọc. Qua đó, người 
đọc quan tâm đến ý nghĩa của VB hơn là ý nghĩa 
của từng từ hoặc câu riêng lẻ. Như vậy, có thể hiểu 
ngắn gọn ĐMR là hoạt động tạo cho người đọc/ 
HS cơ hội tự tìm thêm sách để đọc theo sở thích 
của bản thân với sự hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra 
của GV. 

Đặc điểm
Khái niệm ĐMR như là một sự phân biệt với 

việc đọc chuyên sâu – vốn đề cập đến việc đọc cẩn 
thận các VB ngắn hơn, khó hơn với mục tiêu hiểu 
được đầy đủ và chi tiết VB, gắn liền với việc dạy 
các kỹ năng thành phần của việc đọc. Do vậy, việc 
ĐMR sẽ hướng nhiều đến sự tự do nhất định cho 
người đọc về việc lựa chọn tài liệu đọc, cách đọc, 
hình thức đọc. 

Vai trò
Cải thiện vốn từ vựng: Nghiên cứu cho thấy để 

cải thiện vốn từ vựng hiệu quả, một người phải 
đọc nhiều, quan trọng hơn là tìm hiểu nghĩa của 
từ trong những ngữ cảnh khác nhau. Nếu chỉ đơn 
giản học từ trong một danh sách từ vựng không 
thể nào đủ để hiểu toàn bộ nghĩa và cách sử dụng 
của một từ hay áp dụng từ đó vào khả năng giao 
tiếp của riêng mình. Cách tốt nhất để tăng vốn 
từ mới là gặp từ đó một vài lần trong những ngữ 
cảnh khác nhau thông qua việc ĐMR. 

Cải thiện và phát triển kỹ năng đọc: Cách duy 
nhất để cải thiện kỹ năng đọc là phải luyện tập thường 
xuyên bằng cách mở rộng việc đọc. Bằng cách tìm 
đọc sách theo sở thích trong thời gian rảnh, HS cũng 
sẽ cải thiện được kỹ năng đọc của mình, có được 
những trải nghiệm thú vị của việc đọc. Việc này chỉ 
có thể thực hiện được thông qua hoạt động ĐMR.
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Hướng đến việc cải thiện cả 4 kỹ năng giao 
tiếp: Nhiều ý kiến đồng thuận với quan điểm HS 
cần đọc nhiều để viết tốt hơn. Do đó không bất 
ngờ khi HS thường xuyên ĐMR chính là tăng cơ 
hội cho việc cải thiện kĩ năng viết, thậm chí với 
môn ngoại ngữ, kĩ năng nghe và nói cũng sẽ theo 
đó tốt dần lên. 

2.1.2 Tổ chức hoạt động ĐMR
Theo nghiên cứu của Hoàng Thị Mai, có thể 

khái quát như sau về việc tổ chức hoạt động ĐMR
Mục tiêu, nhiệm vụ: Đáp ứng yêu cầu cần đạt 

(YCCĐ) về kĩ năng đọc theo thể loại VB được 
quy định trong Chương trình, đặc biệt là kĩ năng 
đọc độc lập; được thực hiện thông qua việc hướng 
dẫn HS thực hành đọc nhiều hơn các VB mới, 
trong và ngoài giờ trên lớp.

Căn cứ đánh giá kết quả: Theo YCCĐ; đặc 
biệt là kĩ năng vận dụng tri thức đã học vào việc 
đọc hiểu (ở một mức độ nhất định) các VB mới, 
cùng thể loại

Công cụ đánh giá kết quả: Số lượng VB đã lựa 
chọn và thực hành đọc; kết quả trả lời câu hỏi, bài 
tập; nhật kí đọc văn, vở bài tập..

VB và số lượng VB: Số lượng VB nhiều; có 
thể lựa chọn VB có trong Chương trình/SGK hoặc 
ngoài Chương trình, SGK theo tiêu chí quy định

Thời lượng tiến hành: Chiếm thời lượng ít 
hoặc được thực hiện ngoài giờ trên lớp.

Vai trò, nhiệm vụ của GV
Lựa chọn và/ hoặc hướng dẫn HS lựa chọn VB 

đáp ứng các tiêu chí quy định.
Thiết kế Kế hoạch bài dạy (xác định yêu cầu 

cần đạt, nội dung, PPDH, kiểm tra, đánh giá phù 
hợp với VB lựa chọn và đặc điểm, nhu cầu nhận 
thức thẩm mĩ của HS).

Hướng dẫn HS thực hành đọc.
Vai trò, nhiệm vụ của HS
Tham gia lựa chọn VB theo hứng thú, nhu cầu 

và đáp ứng các tiêu chí quy định; Thực hành đọc 
hiểu theo sự hướng dẫn và yêu cầu của GV. 

Sự tương tác giữa hai đối tượng trong quá trình 
ĐMR: GV hướng dẫn HS tự thực hành đọc độc 
lập qua hệ thống câu hỏi, bài tập, phiếu học tập, 
nhật kí đọc sách..

2.1.3 Một số mô hình có thể sử dụng trong tổ 
chức hoạt động ĐMR

Như trên đã trình bày, quả thật hoạt động ĐMR 
cho GV và HS một biên độ khá rộng với sự chủ 
động, tự do đáng kể. Từ đó, tác giả cơ bản xác định 
có thể sử dụng các mô hình dạy đọc [3, tr.79 - 101] 
sau trong việc tổ chức hoạt động ĐMR cho HS:

Mô hình dạy đọc dựa trên sự phản hồi của HS: 
GV đặt câu hỏi và coi trọng ý kiến trả lời của HS 
trong cách giải nghĩa VB.

Mô hình dạy đọc theo ba giai đoạn: GV hướng 
dẫn HS đọc VB; sau đó GV làm việc với từng 
nhóm/ từng HS để hỗ trợ HS đọc VB khác để 
luyện tập các kĩ thuật đọc đã được học; cuối cùng 
HS tự đọc, tự trải nghiệm VB mới và củng cố các 
kĩ năng đã được học từ hai giai đoạn trước. 

Mô hình “Hội thảo đọc”: GV để cho HS tự 
chọn VB và có thời gian nhất định để đọc VB đó; 
trong quá trình ấy đóng vai trò giải thích, hướng 
dẫn, thúc đẩy; cuối cùng HS chia sẻ với nhóm, với 
lớp về những ghi chép của mình kết quả đọc VB, 
lắng nghe những đánh giá, góp ý của bạn, trả lời 
những câu hỏi của bạn để chỉnh sửa, hoàn thiện 
phần ghi chép của mình.

Mô hình “Câu lạc bộ sách”: HS đọc và viết 
nhật kí đọc sách/ VB; sau đó thảo luận trong 
nhóm; cuối cùng là chia sẻ kết quả đọc sách/ VB 
dưới sự tổ chức của GV

Mô hình “Vòng tròn thảo luận văn chương”: 
GV cung cấp nhiều VB cho HS lựa chọn và yêu 
cầu học sinh hình thành nhóm; sau đó GV phân 
các vai cho HS (người liên hệ, người chứng kiến 
thế giới nghệ thuật, người vẽ tranh, nhân vật trong 
bối cảnh, tìm những đặc sắc về nghệ thuật, người 
sáng tạo), giới thiệu, giải thích rõ các vai sẽ phân 
công cho HS trải nghiệm và thể hiện qua hệ thống 
phiếu học tập; GV cho HS một khoảng thời gian 
để đọc và viết phản hồi, khi tất cả đã đọc và ghi 
các lưu ý xong, mời các thành viên trong nhóm 
gặp nhau trong khoảng 10 – 15 phút để HS có một 
cuộc trò chuyện tự nhiên về cuốn sách đã đọc, 
trong quá trình cuộc trò chuyện diễn ra; tiếp theo 
GV sẽ yêu cầu cả lớp tập hợp để cùng chia sẻ và 
thảo luận; cuối cùng GV yêu cầu các nhóm tự chỉ 
định một đoạn đọc khác trong sách/ VB cho buổi 
gặp thứ hai, nhắc HS ghi phản hồi trong và sau 
khi đọc. 

Từ những mô hình này, tiến hành khảo sát thực 
trạng tổ chức hoạt động ĐMR tại một số trường 
trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn TPHCM.

2.2 Khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động 
ĐMR tại một số trường THCS trên địa bàn 
TPHCM

2.2.1 Mục đích khảo sát: Nhằm thu thập thông 
tin về nhận thức của HS về hoạt động ĐMR (tầm 
quan trọng, vai trò, các yếu tố ảnh hưởng, biện 
pháp hỗ trợ…).

2.2.2 Đối tượng khảo sát: Gồm 500 HS khối 7 
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và 8 tại các trường THCS trên địa bàn các quận 3, 
11, 12, Bình Tân, Tân Phú, Bình Thạnh, Củ Chi, 
Gò Vấp, Nhà Bè. Tất cả các HS này đều học bộ 
SGK Chân trời sáng tạo.

2.2.3 Nội dung khảo sát: Phiếu khảo sát của 
gồm 5 câu hỏi, chia thành 2 phần

Câu 1 đến câu 3 hỏi về nhận thức của HS đối 
với hoạt động ĐMR

Câu 4, câu 5 hỏi về đánh giá của HS đối với 
mức độ sử dụng các mô hình dạy đọc của GV 
và mức độ phù hợp của các mô hình này đối với 
hoạt động ĐMR. Xuất phát từ những lo ngại về 
khả năng tiếp cận của HS với thuật ngữ khoa 
học giáo dục nên tác giả đã diễn giải các mô 

hình đọc VB mà GV bộ môn đã sử dụng (mục 
2.1.3) theo hướng tái hiện thành qui trình với 
những hoạt động cụ thể kèm theo phiếu khảo 
sát để hỗ trợ HS. 

2.2.4 Thang đánh giá: Tác giả sử dụng thang 
đo 4 bậc, tùy theo nội dung cần đánh giá.

2.2.5 Thời gian khảo sát: Hoạt động khảo 
sát được tiến hành trong hai tuần cuối của tháng 
02/2025.

2.2.6 Kết quả khảo sát (dựa trên 458 phiếu hợp 
lệ thu về)

Kết quả khảo sát từ câu 1 đến câu 3 (nhận thức 
của HS đối với hoạt động ĐMR) được thể hiện lần 
lượt qua các Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3 sau:

Bảng 1. Đánh giá của HS về tầm quan trọng của hoạt động ĐMR

TT Nội dung Lượt chọn ĐTB HẠNG
1 Không quan trọng 0 3
2 Ít quan trọng 0 3
3 Quan trọng 341 3.25 1
4 Rất quan trọng 117 2

N = 458
	 Ghi chú: 4 mức đánh giá là 
1. Không quan trọng		  2. Ít quan trọng		  3. Quan trọng	4. Rất quan trọng

Bảng 2. Đánh giá của HS về tầm quan trọng của các vai trò của hoạt động ĐMR 

TT Vai trò ĐTB HẠNG
1 Củng cố kĩ năng đọc đã được GV hướng dẫn trong giờ học 3.62 1
2 Phát triển kĩ năng đọc theo loại thể 3.58 2
3 Đa dạng hóa nguồn VB 3.41 3
4 Phát huy tính tích cực, chủ động trong việc lựa chọn VB đọc 3.13 7
5 Tạo điều kiện tìm hiểu những kĩ thuật đọc mới 3.26 4
6 Nâng cao kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đọc 3.17 6
7 Hỗ trợ cho việc làm bài kiểm tra thường xuyên và cuối kì 3.19 5

	 N = 458
	 Ghi chú: 4 mức đánh giá là 
1. Không quan trọng		  2. Ít quan trọng		  3. Quan trọng	4. Rất quan trọng

Bảng 3. Đánh giá của HS về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt động ĐMR

TT Các yếu tố ĐTB HẠNG
1 Vai trò định hướng của GV môn Ngữ văn 3.71 1
2 Số lượng VB trong SGK Ngữ văn 3.63 2
3 Chủ đề các bài học trong SGK Ngữ văn 3.14 6
4 Nội dung phần tri thức Ngữ văn trong từng bài học của SGK  3.66 3
5 Thời lượng học tập dành cho các VB trong SGK Ngữ văn 3.21 4

6 Việc áp dụng nhiều kĩ thuật khác nhau trong quá trình đọc VB trong 
SGK Ngữ văn 3.26 5

	 N = 458
	 Ghi chú: 4 mức đánh giá là
1. Không ảnh hưởng		  2. Ít ảnh hưởng	 3. Ảnh hưởng	         4. Rất ảnh hưởng
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Kết quả khảo sát câu 4 và câu 5 (đánh giá của HS đối với mức độ sử dụng các mô hình dạy đọc của 
GV và mức độ phù hợp của các mô hình này đối với hoạt động ĐMR) được thể hiện lần lượt qua các 
Bảng 4 và Bảng 5 sau:

Bảng 4. Đánh giá của HS về mức độ sử dụng các mô hình dạy đọc của GV

TT Cách dạy đọc ĐTB HẠNG
1 Mô hình dạy đọc dựa trên sự phản hồi của HS 3.29 4
2 Mô hình dạy đọc theo ba giai đoạn 3.51 1
3 Mô hình “Hội thảo đọc” 3.33 2
4 Mô hình “Câu lạc bộ sách” 3.28 5
5 Mô hình “Vòng tròn thảo luận văn chương” 3.31 3

N = 458
Ghi chú: 4 mức đánh giá là
1. Không sử dụng 	 2. Ít sử dụng	  3. Thường xuyên sử dụng  4. Rất thường xuyên sử dụng

Bảng 5. Đánh giá của HS về mức độ phù hợp của các mô hình dạy đọc đối với hoạt động ĐMR

TT Cách dạy đọc ĐTB HẠNG
1 Mô hình dạy đọc dựa trên sự phản hồi của HS 3.16 5
2 Mô hình dạy đọc theo ba giai đoạn 3.22 4
3 Mô hình “Hội thảo đọc” 3.46 2
4 Mô hình “Câu lạc bộ sách” 3.53 1
5 Mô hình “Vòng tròn thảo luận văn chương” 3.43 3

N = 458
	 Ghi chú: 4 mức đánh giá là
1. Không phù hợp		  2. Ít phù hợp			   3. Phù hợp		  4. Rất phù hợp

2.3 Nhận xét
2.3.1 Nhận thức của HS về vấn đề ĐMR (nội 

dung khảo sát trong 3 câu đầu)
Với ĐTB là 3.05, có thể thấy tất cả HS đều 

khẳng định tầm quan trọng của việc ĐMR. Hệ quả 
của điều này là HS đều nhận thức được giá trị của 
ĐMR được thể hiện qua 8 vai trò của hoạt động 
này (mức ĐTB của câu 2 đều trên mức 3). Tuy 
vậy, trong các vai trò ấy, HS đã lựa chọn 3 vai 
trò – củng cố kĩ năng đọc đã được GV hướng dẫn 
trong giờ học (3.62), phát triển kĩ năng đọc theo 
loại thể (3.58), đa dạng hóa nguồn VB (3.41) – 
tương ứng với 3 vị trí quan trọng hàng đầu. 

Đánh giá về mức độ ảnh hưởng của một số yếu 
tố đến hoạt động ĐMR, thống nhất với lựa chọn 
trong câu 2, HS chọn 3 yếu tố – vai trò định hướng 
của GV môn Ngữ văn, nội dung phần tri thức Ngữ 
văn trong từng bài học của SGK, số lượng VB 
trong SGK Ngữ văn – ở 3 vị trí cao nhất với số 
ĐTB lần lượt là 3.71, 3.66 và 3.63.

Về việc học các VB thuộc nội dung ĐMR trong 
SGK, phần đông các ý kiến đánh giá kết quả thực 
hiện đạt và mức độ hài lòng nằm ở loại Khá. Điều 
này chứng tỏ hoạt động dạy học tiếp nhận các VB 

thuộc nội dung ĐMR trong SGK của GV bộ môn 
đã được thực hiện khá tốt, trở thành nền tảng quan 
trọng cho việc HS tiến hành ĐMR ngoài SGK một 
cách độc lập, chủ động. 

2.3.2 Nhận thức của HS về các mô hình dạy 
đọc ĐMR (nội dung khảo sát ở câu 4 và câu 5)

Nhìn chung, các mô hình dạy đọc này đều đã 
được GV bộ môn sử dụng thường xuyên trong quá 
trình dạy học tiếp nhận VB, cả những VB được 
học chính thức và những VB trong hoạt động 
ĐMR. Kết quả khảo sát mới tất cả các mô hình 
đều được đánh giá với ĐTB > 3.00. Kết quả khảo 
sát cũng phản ánh sự phù hợp giữa phương pháp 
dạy học và tính chất của VB: với VB học chính 
thức, GV thường xuyên sử dụng mô hình đọc theo 
ba giai đoạn thống nhất với cấu trúc SGK; với các 
VB sử dụng trong hoạt động ĐMR, GV sử dụng 
thường xuyên mô hình “Câu lạc bộ sách” để có thể 
phát huy hơn nữa tích tích cực, chủ động của HS.

III.KẾT LUẬN
Cơ sở của nghiên cứu đặt trên những nội dung 

lí thuyết về vấn đề ĐMR, đặc biệt là những hoạt 
động nhằm phát huy vai trò của vấn đề này trong 
việc biến việc đọc VB trở thành nhu cầu tự thân 
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của HS. Bên cạnh đó, mục tiêu nghiên cứu tập 
trung và rõ ràng, được thực hiện bằng các PP khoa 
học cụ thể, có tính tương thích cao với các nhiệm 
vụ nghiên cứu. Tác giả cũng đã thu thập dữ liệu 
đủ hỗ trợ cho giải thích và đưa ra các kết luận, 
phân tích dữ liệu một cách hệ thống với phương 
pháp toán học và thống kê phù hợp. Tuy nhiên, 

mọi nghiên cứu chỉ dừng ở thực trạng chắc chắn 
chưa thể hoàn kết. Do vậy, tác giả hi vọng kết quả 
này sẽ được phát triển ở những nghiên cứu tiếp 
theo nhằm đề xuất được những biện pháp pháp 
cấp thiết và khả thi để giải quyết vấn đề tổ chức 
hiệu quả hoạt động ĐMR cho HS, không chỉ dừng 
lại ở cấp THCS nói riêng.
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